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THÔNG SỐ CHUNG

Thời gian làm nóng: 10 giây
Thời gian bản in đầu tiên: 6.5 giây
Tốc độ: 20/20/25 trang/phút 
Bộ nhớ: Có sẵn: 16MB/128MB/128MB
Kích thước  (W x D x H): 587 x 568 x 430 / 587 x 568 x 430 /

587 x 568 x 528 mm
Trọng lượng: 35/37/47 kg
Nguồn điện: 220 - 240 V, 50/60 Hz

TÍNH NĂNG SAO CHỤP

Công nghệ: Laser beam scanning and electro-
photographic printing

Sao chụp liên tục: Lên đến 99 bản
Độ phân giải: 600 dpi
Phóng/ Thu: Từ 50% đến 200%

CHỨC NĂNG IN (MP  2001L, 2501L)

Ngôn ngữ in: Có sẵn: GDI
Độ phân giải: 600 dpi
Kết nối máy tính: Có sẵn: USB 2.0,

Chọn thêm: Ethernet 10 base-T/100 base-
TX (DDST Unit)

Giao thức mạng: Có sẵn: TCP/IP (IP v4), IPP
Windows® environments:

UNIX environments: OPEN SUSE (KDE & Gnome) : v12.1
Ubuntu (Gnome) : v11.1
Kubuntu (KDE) : v11.1

Windows® Vista, Windows® 7,
Windows® XP, S erver 2003,
Windows® Server 2008, 
Windows® Server 2008R2

CHỨC NĂNG QUÉT (MP 2001L, MP 2501L)

Tốc độ: Quét  màu: Tối đá 6 ảnh/ phút
Quét trắng đen: Tối đa 17 ảnh/ phút

Độ phân giải: Tối đa: 600dpi
Phần mềm đi kèm:

Kết nối máy tính: Có sẵn: USB 2.0
Option: Ethernet 10-base-T/100 base-
TX (DDST Unit)

TWAIN, SANE,
Network TWAIN (Tùy chọn)

KHẢ NĂNG CHỨA GIẤY

Khổ giấy đề xuất: Khay có sẵn: A5 - A3
Khay tay: A3, A4, A5, A6

Khả năng chứa giấy đầu vào:

Khả năng chứa giầy đầu ra: Khay có sẵn: 250 tờ

Có sẵn: 350/350/600 tờ
Tối đa: 1,350/1,350/1,600 tờ

Định lượng giấy: Khay có sẵn: 60-90 g/m²
Khay tay: 60 - 162 g/m²
Đảo mặt: 64 - 90 g/m² 

ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ

Tối đa: Maximum 1,550 W
Chế độ chờ : 108/105/106 W
Chế độ nghỉ: 0.6/2.3/2.3 W
TE C (Typical Electricity Consumption):
1,090/1,330/1,594 W/h

TÙY CHỌN

Platen cover, ARDF, 1 x 500-sheet paper tray, 2 x 500-sheet paper tray, 
Network controller (DDST Unit)

For availability of models, options and software, please consult your
local Ricoh supplier.

MP 2001/MP 2001L/MP 2501L
M A I N  S P E C I F I C AT I O N S

VĂN PHÒNG VÀ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VĂN PHÒNG SIÊU THANH
Trụ sở chính:
Địa chỉ: A20 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Phong, P. Tân Phong, Q.7, TP. Hồ Chí Minh
Email: sieuthanh@sieuthanhricoh.vn; info@sieuthanhricoh.vn
Điện thoại: (84) 08.6262.8888

Chi nhánh Đông Hà Nội
Địa chỉ: 140 Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, 
Q. Thanh Xuân, Hà Nội
ĐT: (04) 3715 0888 - Fax: (04) 3715 0188
Email: sieuthanh.hn@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Tây Hà Nội
Địa chỉ: 11-Lô 13A KĐT Trung Yên, P. Trung Hòa, 
Q. Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: (04) 3831 1888 - Fax: (04) 3227 2888
Email: sieuthanh.thn@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Đà Nẵng
Địa chỉ: 115 Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, 
Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
ĐT: (0511) 3892 888 - Fax: (0511) 3892 868
Email: sieuthanh.dng@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Bình Dương
Địa chỉ: Lô NP5, Ô16, đường 30 tháng 4, 
Trung tâm đô thị Becamex, Phường Phú Hòa, 
Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
ĐT: (0650) 3843 888 - Fax: (0650) 3813 488
Email : sieuthanh.bd@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Đồng Nai
Địa chỉ: 97/482A Phạm Văn Thuận, KP 4,
P. Tân Mai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: (061) 3948 288 - Fax: (061) 3948 248
Email: sieuthanh.dn@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Cần Thơ
Địa chỉ: 38 Nguyễn An Ninh, Q. Ninh Kiều, 
TP. Cần Thơ
ĐT: (0710) 3833 888 - Fax: (0710) 3831 618
Email: sieuthanh.ct@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Vũng Tàu
Địa chỉ: 224 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Thắng Tam, 
TP.  Vũng Tàu
ĐT: (064) 3853 207 - Fax:(064) 3857 629
Email: sieuthanh.vt@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Huế
Địa chỉ: 76 Trần Quang Khải, P. Phú Hội, 
TP. Huế
ĐT: (054) 3827 888 - Fax: (054) 3827 688
Email: sieuthanh.hu@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh An Giang
Địa chỉ: 191 Trần Hưng Đạo, Khóm Bình Long 2, 
P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
ĐT: (076) 3980 888 - Fax: (04) 3715 0188
Email: sieuthanh.ag@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Long An
Địa chỉ: 109 Hùng Vương, P.2, TP. Tân An, 
Long An
ĐT: (072) 3614 888 - Fax: (072) 3614 886
Email: sieuthanh.la@sieuthanhricoh.vn

*Optional *Optional

* Ge nuine A dobe®  PostScr ipt® 3 and PDF Direct f rom A dobe ®  are avai lable as opti ons.
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